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KẾ HOẠCH 

Tổ chức tuyên truyền, đấu tranh, xử lý, góp phần ngăn chặn các hành vi vi 

phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài động vật hoang dã, bảo vệ 

nguồn lợi thủy sản trên địa bàn xã Cao Minh, tỉnh Thái Nguyên 

 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017; 

Căn cứ Luật Đa dạng sinh học ngày 13/11/2008; 

Căn cứ Thông tư 27/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động 

vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế cá loài động 

vật, thực vật hoang dã nguy cấp; 

Thực hiện Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 13/11/2025 của UBND tỉnh 

Thái Nguyên về tổ chức tuyên truyền, đấu tranh, xử lý, góp phần ngăn chặn các 

hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài động vật hoang dã, bảo 

vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (sau đây gọi tắt là kế hoạch 

123). Căn cứ kết quả thực hiện Kế hoạch 123, căn cứ tình hình trên địa bàn xã 

Cao Minh để triển khai hành động trong giai đoạn tiếp theo, UBND xã Cao 

Minh xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ thị số 

29/CT-TTg ngày 23/7/2020; Chỉ thị số Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022; 

Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 

30/7/2014 và tổ chức triển khai có hiệu quả các Đề án, Chương trình quốc gia 

của Chính phủ nhằm góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài động 

vật hoang dã quý, hiếm; trong đó tập trung vào công tác bảo tồn các loài chim 

hoang dã, chim di cư và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; Quyết định số 1623/QĐ-TTg 

ngày 27/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tăng cường 

phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050; 

Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 18/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến 

năm 2030. 

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác quản lý, tuyên truyền, kiểm tra, phát 

hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài động 

vật hoang dã; đấu tranh, xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân, đường dây, 

mạng lưới buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, săn bắt, bẫy bắt trái phép động vật 

hoang dã, đặc biệt là các loài chim hoang dã, chim di cư; đồng thời ngăn chặn, 

xử lý nghiêm các hành vi sử dụng hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, 
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dòng điện có tính hủy diệt trong khai thác thủy sản. 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác quản lý, 

bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản; phát huy vai trò giám sát, đầu 

tranh, tố giác các hành vi vi phạm; tích cực hưởng ứng phong trào “Không săn bắt 

- Không tiêu thụ - Bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư và nguồn lợi thủy sản”. 

2. Yêu cầu 

- Phân công rõ trách nhiệm cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể có liên 

quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; bảo đảm đúng 

nguyên tắc, nghiệp vụ của từng ngành. Thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành 

nhằm chia sẻ thông tin kịp thời, chính xác, đặc biệt đối với các vụ việc phức tạp, 

nghiêm trọng. 

- Chủ động phát hiện, xử lý vi phạm ngay từ cơ sở, bảo đảm đúng quy 

trình nghiệp vụ, đúng quy định của pháp luật và đạt hiệu quả cao; mọi hành vi vi 

phạm phải được xử lý nghiêm minh, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ". 

- Kết hợp hài hòa giữa biện pháp quản lý nhà nước, cưỡng chế, xử lý theo 

pháp luật với giáo dục, truyền thông, vận động quần chúng, nhằm tạo chuyển 

biển lâu dài, bền vững về nhận thức và hành vi của người dân trong công tác bảo 

vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

- Quán triệt nghiêm túc nội dung các văn bản cấp trên, đề nghị các ban, 

ngành, đoàn thể, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc liên quan đến bảo vệ 

động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản trên địa bàn xã. 

2. Công tác điều tra cơ bản, thu thập, phân tích thông tin 

Tổ công tác liên ngành đã được thành lập theo quyết định số 1162/QĐ-

UBND ngày 04/12/2025 của Chủ tịch UBND xã Cao Minh tiếp tục tiến hành rà 

soát, thống kê, lập danh sách các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động 

săn bắt, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã, 

khai thác thủy sản hủy diệt. 

a) Tuyến trọng điểm: 

Đường tỉnh lộ 258B, các tuyến đường liên xã, liên xóm. 

b) Đối tượng trọng điểm: 

- Các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến: Săn bắt, giết, nuôi, 

nhốt, vận chuyển, kinh doanh, chế biến, tàng trữ, tiêu thụ chim hoang dã, chim 

di cư. 

- Khai thác nguồn lợi thủy sản bằng hình thức hủy diệt, tận diệt. 

- Các đường dây, mạng lưới mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã, 

chim hoang dã, thủy sản quý hiếm xuyên tỉnh, xuyên quốc gia, trên không gian mạng. 

- Các hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng ngư cụ cầm, chất nổ, hóa chất 

độc hại, xung điện; sử dụng lưới quét, thiết bị phát âm thanh tần số cao, loa dụ 

để săn, bắt chim. 

c) Địa bàn trọng điểm: 
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- Khu vực đồi núi: Các vùng rừng, đồi có nhiều cây, khu vực trú ngụ và 

dừng chân của chim di cư, nơi thường xảy ra tình trạng đặt bẫy, giăng lưới. 

- Khu vực cánh đồng: Đồng ruộng nơi tập trung nhiều quần thể chim 

nước (cò, vạc, diệc,...) thường bị săn bắt, buôn bán. 

- Các cơ sở, điểm nhạy cảm: Các khu nuôi nhốt động vật hoang dã, các 

chợ dân sinh, quán ăn, điểm kinh doanh thực phẩm. 

- Khu vực thủy vực: Các ao hồ, sông, suối có hoạt động khai thác thủy 

sản bằng xung diện, chất nổ, thuốc cá… 

- Không gian mạng: Các nền tảng trực tuyến (Facebook, ZaLo, TikTok, 

Shopee, Lazada...) và các nhóm, diễn đàn có dấu hiệu giao dịch, mua bán động 

vật hoang dã, chim hoang dã, thủy sản quý hiếm. 

3. Công tác tuyến truyền, nâng cao nhận thức 

- Các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội tiếp tục làm tốt công tác truyền 

hiệu quả với thông điệp: “Không săn bắt - Không tiêu thụ - Bảo vệ động vật 

hoang dã, chim di cư và nguồn lợi thủy sản”, bằng nhiều hình thức phù hợp như: 

Tuyên truyền lưu động tại cộng đồng, chợ, trường học, cơ sở tôn giáo; phát 

thanh trên loa truyền thanh xã; dán pano, áp phích; tuyên truyền trên các phương 

tiện thông tin đại chúng và không gian mạng. 

- Lồng ghép nội dung bảo tồn động vật hoang dã và bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản vào các chương trình xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường; phối hợp 

với các tổ chức, dự án về bảo tồn và cứu hộ động vật hoang dã để thực hiện hoạt 

động truyền thông hiệu quả. 

- Phát động phong trào quần chúng nhân dân tham gia tố giác, ngăn chặn 

hành vi vi phạm; vận động người dân không săn bắt, bẫy, bắt, buôn bán, tiêu thụ 

động vật hoang dã, chim di cư; không sử dụng hóa chất, chất nổ, xung điện 

trong khai thác thủy sản; khuyến khích tự nguyện giao nộp công cụ, phương tiện 

vi phạm cho chính quyền xã. 

- Thiết lập đường dây nóng và các hình thức tiếp nhận thông tin phản ánh 

để kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về động vật hoang dã và khai 

thác thủy sản. 

4. Công tác kiểm tra, đấu tranh, xử lý vi phạm: Tổ công tác liên 

ngành định kỳ hoặc đột xuất tiến hành kiểm tra, tại các địa điểm, tụ điểm 

có dấu hiệu vi phạm pháp luật về kinh doanh, vận chuyển, nuôi nhốt, buôn 

bán trái phép chim hoang dã, chim di cư, thủy sản quý hiếm. 

- Tập trung đấu tranh, điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi 

buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã, thủy sản nguy cấp, quý 

hiếm; các hành vi săn bắt chim di cư; sản xuất, buôn bán, tàng trữ xung điện, 

chất nổ, hóa chất độc hại để khai thác thủy sản. 

- Quá trình điều tra, xử lý phải tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm an toàn, 

khách quan, hiệu quả; cứu hộ, thả về môi trường tự nhiên các cá thể còn sống; tiêu 

hủy tang vật theo đúng quy định, bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường. 

- Công khai kết quả xử lý các vụ việc diễn hình trên phương tiện thông tin 
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đại chúng nhằm tăng tính răn đe và giáo dục cộng đồng. 

5. Công tác giám sát, đánh giá và báo cáo 

- Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch; 

thường xuyên báo cáo tình hình, kết quả triển khai và đánh giá tác động của hoạt 

động tuyên truyền, kiểm tra, xử lý đến cộng đồng. 

- Theo dõi, thống kê, đánh giá kết quả xử lý vi phạm; số vụ việc phát hiện, 

xử lý hành chính, hình sự, số tang vật, cá thể động vật hoang dã được cứu hộ, 

thả về tự nhiên; số vụ vi phạm trong khai thác thủy sản; hiệu quả răn đe, chuyển 

biến nhận thức của nhân dân. 

- Tổng kết, đánh giá việc thực hiện kế hoạch, tổng hợp tình hình động vật 

hoang dã, chim hoang dã, thủy sản quý hiếm trên địa bàn; rút kinh nghiệm và 

tham mưu UBND xã đề xuất giải pháp quản lý, phòng ngừa vi phạm hiệu quả, 

bền vững trong thời gian tới. 

III. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN 

1. Thời gian thực hiện 

Thời gian triển khai: Kế hoạch được tổ chức thực hiện trong thời gian bắt 

đầu từ nay đến hết năm 2026. Đồng thời báo cáo tổng kết đến UBND xã để có 

cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai trong giai đoạn tiếp theo. 

2. Phạm vi thực hiện 

Kế hoạch này thực hiện trên toàn địa bàn xã Cao Minh, tập trung trọng 

điểm vào các khu vực, tuyến địa bàn có nguy cơ cao về buôn bán, vận chuyển, 

nuôi nhốt, săn, bẫy, bắt các loài chim hoang dã, chim di cư và khai thác nguồn 

lợi thủy sản trái phép. 

3. Các khu vực trọng điểm: 

- Khu vực sông, suối, ao hồ, đồng ruộng có hoạt động khai thác thủy sản; 

Các tuyến giao thông chính như tỉnh lộ 258B, các tuyến đường liên xã, liên thôn. 

- Các chợ dân sinh, nhà hàng, quán ăn, điểm kinh doanh có dấu hiệu buôn 

bản, tiêu thụ sản phẩm từ động vật hoang dã; 

- Các khu vực rừng, đồi núi, vùng đất ngập nước, đập thủy lợi, nơi thường 

xuyên diễn ra hoạt động săn bắt, bẫy chim hoang dã, chim di cư. 

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Công an xã 

- Là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu giúp Ủy ban nhân dân xã tổ 

chức triển khai thực hiện Kế hoạch. 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng trong công tác 

thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi 

vi phạm quy định tại Mục II của Kế hoạch này. 

- Nắm chắc tình hình tại từng thôn, bản, quản lý, giám sát các cơ sở kinh 

doanh ăn uống, chợ dân sinh có nguy cơ mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã, 

chim di cư, thủy sản quý hiếm; chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp 

thời các hành vi vi phạm, đặc biệt là việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ, kích điện, hóa chất cấm trong khai thác thủy sản. 
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- Tổ chức tuần tra, truy quét, kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các khu vực 

có nguy cơ cao: khu vực rừng, chợ, quán ăn, tụ điểm mua bán chim hoang dã. 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội, Phòng Kinh tế và các đoàn thể tổ 

chức tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia tổ giác hành vi vi phạm; cam 

kết không săn, bắt, bẫy, kinh doanh, tiêu thụ động vật hoang dã, chim di cư, 

không sử dụng hóa chất, vật liệu nổ, xung điện trong khai thác thủy sản; vận 

động người dân tự nguyên giao nộp công cụ, phương tiện vi phạm. 

- Tham mưu UBND xã xử lý vi phạm hành chính, tịch thu, quản lý, bàn 

giao tang vật theo quy định. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện gửi UBND xã theo quy định. 

2. Phòng Kinh tế 

- Phối hợp với Công an xã rà soát, phát hiện sớm các điểm nóng, đối 

tượng, khu vực có dấu hiệu vi phạm về săn bắt, bẫy, buôn bán, vận chuyển động 

vật hoang dã, chim di cư; sử dụng hóa chất cấm, vật liệu nổ hủy diệt trong khai 

thác thủy sản. 

- Tiếp tục phối hợp tổ chức công tác tuyên truyền thông qua hệ thống loa 

phát thanh xã, trường học, đoàn thể; vận động người dân không săn bắt, tiêu thụ, 

tận diệt động vật hoang dã, chim di cư; sử dụng hóa chất cấm, vật liệu nổ hủy 

diệt trong khai thác thủy sản. 

- Tăng cường giám sát các cơ sở kinh doanh ăn uống, chợ vẫn sinh có 

nguy cơ buôn bán sản phẩm động vật hoang dã, thủy sản quý hiếm. 

- Tham mưu tổng hợp, báo cáo các đề xuất kinh phí thực hiện Kế hoạch 

của các cơ quan, đơn vị trình UBND xã xem xét, quyết định. 

Báo cáo định kỳ và đột xuất cho UBND xã, đồng thời phối hợp chia sẻ 

thông tin với Công an xã để phục vụ công tác điều tra, xử lý. 

3. Phòng Văn hóa - Xã hội 

- Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục pháp luật với thông điệp: 

“Không săn bắt - Không tiêu thụ - Bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư và 

nguồn lợi thủy sản”. 

- Tổ chức tuyên truyền lưu động tại cộng đồng, chợ, trường học, cơ sở tôn 

giáo, phát thanh trên loa xã, dán pano, áp phích tuyên truyền; lồng ghép nội 

dung bảo tồn động vật hoang dã vào chương trình xây dựng nông thôn mới và 

bảo vệ môi trường. 

- Phát động phong trào quần chúng nhân dân tham gia tố giác, ngăn chặn 

hành vi vi phạm pháp luật vận động Nhân dân không săn bắt, bẫy, mua bán, tiêu 

thu động vật hoang dã, chim di cư, không sử dụng hóa chất cấm, chất nổ, xung 

diện trong khai thác thủy sản; khuyến khích tự nguyện giao nộp công cụ, 

phương tiện vi phạm. 

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông và các đơn vị chức năng kịp thời 

thông tin, công khai kết quả đấu tranh, xử lý vi phạm để nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân. 

4. Văn phòng HĐND và UBND xã 
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- Phối hợp tuyên truyền các quy định pháp luật về bảo vệ động, thực vật 

hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học. 

- Tham mưu, đề xuất UBND xã và cấp có thẩm quyền về việc sửa đổi, bổ 

sung, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến xử lý vi phạm trong lĩnh 

vực này. 

- Thẩm định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, tham mưu Chủ tịch UBND 

xã ban hành quyết định xử phạt đúng quy định pháp luật, đảm bảo khách quan, 

kịp thời. 

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, tham mưu báo cáo kết quả định kỳ thực 

hiện Kế hoạch. 

5. Ban Chỉ huy Quân sự xã 

- Phối hợp với lực lượng Công an xã và các cơ quan, đơn vị liên quan 

trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ 

đã dạng sinh học. 

- Tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định pháp 

luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường và tố giác các hành vi vi phạm. 

- Phối hợp tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý các 

hành vi tội phạm về mua bán, vận chuyển động vật hoang dã, quý hiếm, hủy 

hoại tài nguyên, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. 

6. Hạt Kiểm lâm số 1, Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên 

- Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm phụ trách địa bàn nắm chắc tình hình, thôn, 

bản, khu dân cư; phát hiện, phối hợp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hành vi 

vi phạm, phối hợp tổ chức tuyên truyền người dân không săn, bắt, bẫy, tận diệt, 

tiêu thụ động vật hoang dã, chim di cư; giám sát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh 

ăn uống, chợ dân sinh trên địa bàn. 

- Trao đổi, chia sẻ thông tin với lực lượng Công an xã để phối hợp xử lý. 

7. Các trưởng thôn, lực lượng ANTT các thôn trên địa bàn 

- Phối hợp với lực lượng chuyên trách xã tuyên truyền, vận động Nhân 

dân tham gia tố giác, cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm pháp luật liên 

quan đến bảo vệ đa dạng sinh học, động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản. 

- Rà soát, thống kê, lập danh sách các tổ chức, cá nhân và địa bàn có hoạt 

động vi phạm; kịp thời báo cáo UBND xã và hoặc lực lượng chức năng để xử 

theo quy định. 

- Tổ chức ký cam kết giữa các hộ dân, các hộ dân kinh doanh và chính 

quyền không tham gia, tiếp tay cho các hành vi sản, bắt, buôn bán, tiêu thụ động 

vật hoang dã, khai thác thủy sản trái phép. 

8. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân khu vực IX và Tòa án nhân dân khu vực IX 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh, xử lý các 

hành vi vi phạm pháp luật về động vật hoang dã, thủy sản; tăng cường kiểm sát, 

xét xử nghiêm minh các vụ việc, vụ án liên quan. 

- Trao đổi, chia sẻ thông tin với chính quyền địa phương để phục vụ công 

tác phòng ngừa, răn đe và tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân. 
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Chế độ thông tin, báo cáo 

- Báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hàng tháng (trước ngày 25 hằng 

tháng). Báo cáo tổng kết trước ngày 14 tháng 11 năm 2026. 

- Báo cáo đột xuất khi phát sinh vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, nổi cộm, 

kịp thời báo cáo Tổ công tác liên ngành (qua Tổ phòng chống tội phạm - Công an 

xã Cao Minh) để kịp thời tổng hợp báo cáo UBND xã để phối hợp chỉ đạo xử lý. 

2. Trách nhiệm của Công an xã 

- Công an xã là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, 

thực hiện và điều phối chung việc triển khai Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc, kiểm 

tra tiến độ và kết quả thực hiện các nội dung đã đề ra. 

- Kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân xã khen thưởng, biểu dương, động 

viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; đồng 

thời, đề xuất phê bình, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân không 

hoản thành hoặc thực hiện chưa nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ được giao. 

3. Kinh phí: Thực hiện theo quy định hiện hành. 

4. Phương tiện, thiết bị phục vụ 

Các đơn vị liên quan chủ động chuẩn bị, bố trí, sử dụng phương tiện, thiết 

bị, dụng cụ sẵn có để thực hiện nhiệm vụ theo nội dung trong Kế hoạch. 

Căn cứ nội dung Kế hoạch, giao các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai 

thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung công việc. Quá trình thực hiện có 

khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân xã (qua Tổ phòng 

chống tội phạm - CAX Cao Minh) để chỉ đạo, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 
- Đảng ủy, HĐND xã ( báo cáo); 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Công an xã (thực hiện); 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã; 

- Hạt Kiểm lâm số 1 (phối hợp t/h); 

- Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân khu vực IX; 

Gửi bản giấy: 
- Trưởng thôn 33 thôn, lực lượng ANTT ở cơ sở (t/h); 
- Lưu: VT, HSCV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 

Ma Văn Tuấn 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-03-09T19:01:24+0700
	Thái Nguyên
	Ma Văn Tuấn<tuanmv.pn@backan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-03-09T21:27:11+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CAO MINH<caominh@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-03-09T21:27:20+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CAO MINH<caominh@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-03-09T21:34:05+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CAO MINH<caominh@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




